
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 22 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 01-07-2019 đến ngày 19-07-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Ngày tiếp

nhận

  Ngày hẹn trả   Trả kết quả(ngày)

  Ngày trả   Số văn

bản

  Tình

trạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tài Chính Kế Hoạch

--- KHH04A - Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1 NS.KHH04A.190621.316

1

LÊ VĂN ĐAN 21-06-2019

07:59:40

28-06-2019

Từ 07:59 đến

16:30

2019-07-17

15:49:54

Sớm hạn 4

ngày

--- TCH01A - Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch

UBND cấp huyện

1 NS.TCH01A.190522.256

8

UBND XÃ NGA

ĐIỀN (SỬA CHỮA,

CẢI TẠO NÂNG

CẤP TRƯỜNG

MẦM NON XÃ NGA

ĐIỀN; HẠNG MỤC:

NHÀ LỚP HỌC,

TƯỜNG RÀO, BỒN

HOA...)

22-05-2019

14:33:21

12-06-2019

Từ 14:33 đến

16:30

2019-07-02

14:25:23

Sớm hạn 7

ngày

2 NS.TCH01A.190522.256

9

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG (SỬA

CHỮA, CẢI TẠO

NÂNG CẤP

TRƯỜNG THCS XÃ

NGA TRƯỜNG,

HUYỆN NGA SƠN;

HẠNG MỤC: NHÀ

LỚP HỌC 2 TẦNG,

LÁT GẠCH SÂN

TRƯỜNG)

22-05-2019

14:35:32

12-06-2019

Từ 14:35 đến

16:30

2019-07-02

14:25:27

Sớm hạn 7

ngày
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3 NS.TCH01A.190529.272

1

UBND THỊ

TRẤN(HẠ TẦNG

CÁC KHU XEN CƯ

THỊ TRẤN NGA

SƠN, HUYỆN NGA

SƠN; HẠNG MỤC:

ĐƯỜNG GIAO

THÔNG VÀ HỆ

THỐNG THOÁT

NƯỚC KDC TK

BDD1 NỐI TK1)

29-05-2019

15:27:10

19-06-2019

Từ 15:27 đến

16:30

2019-07-02

14:25:31

Sớm hạn 9

ngày

4 NS.TCH01A.190607.290

9

UBND XÃ NGA

TRƯỜNG (CẢI

TẠO, SỬA CHỮA

MỘT SỐ TUYẾN

ĐƯỜNG GIAO

THÔNG, RÃNH

THOÁT NƯỚC

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

XÃ NGA TRƯỜNG,

HUYỆN NGA SƠN)

07-06-2019

14:21:30

28-06-2019

Từ 14:21 đến

16:30

2019-07-02

14:25:34

Sớm hạn 6

ngày

5 NS.TCH01A.190607.291

4

BQLDA(CẢI TẠO,

SC CÁC HẠNG

MỤC TẠI TRUNG

TÂM VĂN HÓA VÀ

NHÀ TRUYỀN

THỐNG HUYỆN

NGA SƠN)

07-06-2019

15:58:12

28-06-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-07-02

14:25:38

Quá hạn 1

ngày

6 NS.TCH01A.190612.299

4

UBND XÃ NGA

BẠCH( TRƯỜNG

MẦM NON XÃ NGA

BẠCH; HẠNG MỤC:

NHÀ LỚP HỌC 2

TẦNG 6 PHÒNG)

12-06-2019

15:28:23

03-07-2019

Từ 15:28 đến

16:30

2019-07-02

14:20:54

Sớm hạn 9

ngày

--- TCH07A - Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1 NS.TCH07A.190621.318

7

UBND THỊ TRẤN-

HẠ TẦNG CÁC

KHU XEN CƯ THỊ

TRẤN

21-06-2019

16:13:44

28-06-2019

Từ 16:13 đến

16:30

2019-07-17

15:49:36

Đúng hạn

2 NS.TCH07A.190624.320

1

UBND XÃ NGA

BẠCH- TRƯỜNG

MN XÃ NGA BẠCH;

NHÀ LỚP HỌC 02

TẦNG 6 PHÒNG

24-06-2019

10:35:46

01-07-2019

Từ 10:35 đến

16:30

2019-07-17

15:49:39

Đúng hạn
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3 NS.TCH07A.190627.327

5

BQLDA- SỦA

CHỮA HỆ THỐNG

TRANG TRÍ ĐÔ THỊ

HUYỆN NGA SƠN

27-06-2019

07:46:52

04-07-2019

Từ 07:46 đến

16:30

2019-07-17

15:49:43

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.TCH07A.190702.339

0

BQLDA- CẢI TẠO

SỬA CHỮA CÁC

HẠNG MỤC TẠI TT

VH VÀ NHÀ

TRUYỀN THỐNG

HUYỆ

02-07-2019

14:14:14

09-07-2019

Từ 14:14 đến

16:30

2019-07-17

15:49:46

Sớm hạn 1

ngày

5 NS.TCH07A.190703.342

6

UBND XÃ NGA

TÂN - SỬA CHỮA,

CẢI TẠO, NÂNG

CẤP TRƯỜNG

THCS XÃ NGA

TÂN, NHÀ LỚP

HỌC 2 TẦNG 8

PHÒNG, NHÀ BẢO

VỆ

03-07-2019

15:58:37

10-07-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-07-17

15:47:04

Từ chối sớm

hạn 1 ngày

--- KHH001A - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH001A.190709.35

34

thôn báo văn xã nga

lĩnh

09-07-2019

09:04:01

12-07-2019

Từ 09:04 đến

16:30

2019-07-17

14:05:23

Sớm hạn 3

ngày

2 NS.KHH001A.190710.35

71

xã nga Liên 10-07-2019

16:27:11

15-07-2019

Từ 16:27 đến

16:30

2019-07-17

14:05:34

Sớm hạn 2

ngày

--- KHH002A - Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1 NS.KHH002A.190702.33

69

Xóm 1, Nga Phú, Nga

Sơn, Thanh Hóa

02-07-2019

09:12:34

02-07-2019

Từ 09:12 đến

16:30

2019-07-17

14:02:18

Đúng hạn

2 NS.KHH002A.190705.34

66

Xóm 2, Nga Thành,

Nga Sơn Thanh Hóa

05-07-2019

09:47:35

05-07-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-07-17

14:02:24

Quá hạn 2

ngày

3 NS.KHH002A.190710.35

56

NGA TRƯỜNG 10-07-2019

10:10:07

10-07-2019

Từ 10:10 đến

16:30

2019-07-17

14:02:31

Quá hạn 1

ngày

--- KHH004A - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH004A.190611.29

57

Xã Nga Thắng 11-06-2019

09:02:09

14-06-2019

Từ 09:02 đến

16:30

2019-07-17

13:59:20

Đúng hạn
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2 NS.KHH004A.190613.30

11

Xã Nga Mỹ 13-06-2019

09:47:19

18-06-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-07-17

13:59:31

Sớm hạn 1

ngày

3 NS.KHH004A.190617.30

54

Xã Nga An 17-06-2019

08:40:25

20-06-2019

Từ 08:40 đến

16:30

2019-07-17

13:59:38

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.KHH004A.190617.30

55

Xã Nga Tiến 17-06-2019

08:43:50

20-06-2019

Từ 08:43 đến

16:30

2019-07-17

13:59:46

Sớm hạn 3

ngày

5 NS.KHH004A.190617.30

56

Xã Nga Tân 17-06-2019

09:25:46

20-06-2019

Từ 09:25 đến

16:30

2019-07-17

13:59:53

Sớm hạn 3

ngày

6 NS.KHH004A.190617.30

57

TT Nga Sơn 17-06-2019

09:32:46

20-06-2019

Từ 09:32 đến

16:30

2019-07-17

14:00:01

Sớm hạn 3

ngày

7 NS.KHH004A.190617.30

65

TT Nga Sơn 17-06-2019

16:37:10

21-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

14:00:09

Sớm hạn 4

ngày

8 NS.KHH004A.190618.30

95

Chợ huyện 18-06-2019

16:14:59

21-06-2019

Từ 16:14 đến

16:30

2019-07-17

14:00:17

Sớm hạn 3

ngày

9 NS.KHH004A.190619.31

02

Xóm Bắc Thành, Xã

Nga Thành, huyện

Nga Sơn, tỉnh Thanh

Hóa

19-06-2019

08:34:27

24-06-2019

Từ 08:34 đến

16:30

2019-07-17

14:00:29

Sớm hạn 2

ngày

10 NS.KHH004A.190619.31

18

Xã Nga Hưng 19-06-2019

14:34:07

24-06-2019

Từ 14:34 đến

16:30

2019-07-17

14:00:37

Sớm hạn 2

ngày

11 NS.KHH004A.190619.31

27

Xã Nga Thái 19-06-2019

16:17:03

24-06-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-07-17

14:00:43

Sớm hạn 2

ngày

12 NS.KHH004A.190624.32

00

Xóm 4, Nga Thái,

Nga Sơn, Thanh hóa

24-06-2019

10:32:06

27-06-2019

Từ 10:32 đến

16:30

2019-07-17

14:00:48

Sớm hạn 3

ngày

13 NS.KHH004A.190624.32

07

Xóm 2, Nga Mỹ, Nga

Sơn, Thanh Hóa

24-06-2019

15:47:38

27-06-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-07-17

14:00:54

Sớm hạn 3

ngày

14 NS.KHH004A.190626.32

73

Xóm 6, Nga Trường,

Nga Sơn, Thanh HÓa

26-06-2019

17:45:42

02-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

14:01:03

Sớm hạn 4

ngày
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15 NS.KHH004A.190701.33

43

Xóm 3, xã ng điền,

huyện nga sơn, tỉnh

thanh hóa

01-07-2019

10:12:30

04-07-2019

Từ 10:12 đến

16:30

2019-07-17

14:01:11

Sớm hạn 2

ngày

16 NS.KHH004A.190701.33

53

nga trường 01-07-2019

15:09:28

04-07-2019

Từ 15:09 đến

16:30

2019-07-17

14:01:17

Sớm hạn 2

ngày

17 NS.KHH004A.190702.33

84

xóm 5 nga yên 02-07-2019

10:32:11

05-07-2019

Từ 10:32 đến

16:30

2019-07-17

14:01:26

Sớm hạn 3

ngày

18 NS.KHH004A.190702.33

85

số nhà 146 tiểu khu ba

thị trấm nga sơn

02-07-2019

10:38:04

05-07-2019

Từ 10:38 đến

16:30

2019-07-17

14:01:33

Sớm hạn 3

ngày

19 NS.KHH004A.190710.35

70

xã ngá yên 10-07-2019

16:21:32

15-07-2019

Từ 16:21 đến

16:30

2019-07-17

14:01:46

Sớm hạn 2

ngày

20 NS.KHH004A.190711.35

94

Xã Nga Phú 11-07-2019

15:36:45

16-07-2019

Từ 15:36 đến

16:30

2019-07-17

14:01:51

Sớm hạn 3

ngày

21 NS.KHH004A.190712.36

32

nga bạch 12-07-2019

16:29:58

17-07-2019

Từ 16:29 đến

16:30

2019-07-17

15:50:06

Sớm hạn 2

ngày

--- KHH005A - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1 NS.KHH005A.190613.30

25

xã Nga Vịnh 13-06-2019

15:21:04

18-06-2019

Từ 15:21 đến

16:30

2019-07-17

10:59:31

Sớm hạn 1

ngày

2 NS.KHH005A.190614.30

49

Xã Nga Thanh 14-06-2019

16:19:00

19-06-2019

Từ 16:19 đến

16:30

2019-07-17

11:00:40

Sớm hạn 2

ngày

3 NS.KHH005A.190617.30

61

TK Ba ĐÌNH 17-06-2019

15:21:32

20-06-2019

Từ 15:21 đến

16:30

2019-07-17

11:00:46

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.KHH005A.190618.30

76

Xã Nga Bạch 18-06-2019

09:42:37

21-06-2019

Từ 09:42 đến

16:30

2019-07-17

11:00:52

Sớm hạn 3

ngày

5 NS.KHH005A.190618.30

78

TK3 18-06-2019

10:16:40

21-06-2019

Từ 10:16 đến

16:30

2019-07-17

11:00:58

Sớm hạn 3

ngày

6 NS.KHH005A.190618.30

88

Xã Nga Lĩnh 18-06-2019

15:18:54

21-06-2019

Từ 15:18 đến

16:30

2019-07-17

11:01:05

Sớm hạn 3

ngày
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7 NS.KHH005A.190618.30

93

Xã Nga Tân 18-06-2019

15:50:15

21-06-2019

Từ 15:50 đến

16:30

2019-07-17

11:01:13

Sớm hạn 3

ngày

8 NS.KHH005A.190619.31

22

Xã Nga Tiến 19-06-2019

15:46:03

24-06-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-07-17

14:02:43

Sớm hạn 2

ngày

9 NS.KHH005A.190620.31

36

Xã Nga Giáp 20-06-2019

09:10:29

25-06-2019

Từ 09:10 đến

16:30

2019-07-17

11:01:20

Sớm hạn 3

ngày

10 NS.KHH005A.190620.31

40

Xã Nga Tân 20-06-2019

09:56:50

25-06-2019

Từ 09:56 đến

16:30

2019-07-17

11:01:27

Sớm hạn 3

ngày

11 NS.KHH005A.190620.31

53

xã Nga Thành 20-06-2019

15:49:25

25-06-2019

Từ 15:49 đến

16:30

2019-07-17

14:02:50

Sớm hạn 1

ngày

12 NS.KHH005A.190620.31

54

xã Nga Thái 20-06-2019

16:06:44

25-06-2019

Từ 16:06 đến

16:30

2019-07-17

11:01:52

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.KHH005A.190620.31

56

xã Nga Mỹ 20-06-2019

17:07:03

26-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

14:02:57

Sớm hạn 2

ngày

14 NS.KHH005A.190621.31

60

xã Nga Liên 21-06-2019

07:53:49

26-06-2019

Từ 07:53 đến

16:30

2019-07-17

14:03:05

Sớm hạn 2

ngày

15 NS.KHH005A.190621.31

62

xã Nga Liên 21-06-2019

08:07:25

26-06-2019

Từ 08:07 đến

16:30

2019-07-17

14:03:53

Sớm hạn 2

ngày

16 NS.KHH005A.190621.31

65

xã Nga Thanh 21-06-2019

09:05:22

26-06-2019

Từ 09:05 đến

16:30

2019-07-17

14:04:04

Sớm hạn 2

ngày

17 NS.KHH005A.190621.31

68

xã Nga Trường 21-06-2019

10:00:29

26-06-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-07-17

14:04:11

Sớm hạn 2

ngày

18 NS.KHH005A.190624.31

93

Xóm 6, Nga An, nga

Sơn, Thanh hóa

24-06-2019

08:27:45

27-06-2019

Từ 08:27 đến

16:30

2019-07-17

14:04:17

Sớm hạn 3

ngày

19 NS.KHH005A.190624.31

98

xã Nga Giáp 24-06-2019

09:31:02

27-06-2019

Từ 09:31 đến

16:30

2019-07-17

14:04:27

Sớm hạn 3

ngày

20 NS.KHH005A.190624.32 Xóm Mậu Thịnh , Xã 24-06-2019 27-06-2019 2019-07-17 Sớm hạn 3
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02 Ba Đình, huyện Nga

Sơn, tỉnh Thanh hóa

10:40:41 Từ 10:40 đến

16:30

14:04:33 ngày

21 NS.KHH005A.190624.32

11

Thôn Hội Kê, Xã Nga

Lĩnh, huyện Nga Sơn

24-06-2019

17:07:18

28-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

14:04:41

Sớm hạn 4

ngày

22 NS.KHH005A.190625.32

30

Xã Nga An 25-06-2019

16:06:57

28-06-2019

Từ 16:06 đến

16:30

2019-07-17

14:04:48

Sớm hạn 2

ngày

23 NS.KHH005A.190626.32

61

Xã Nga Văn 26-06-2019

16:06:03

01-07-2019

Từ 16:06 đến

16:30

2019-07-17

14:04:56

Sớm hạn 3

ngày

24 NS.KHH005A.190626.32

66

Xóm 4, Nga Lĩnh,

Nga Sơn, Thanh Hóa

26-06-2019

16:57:30

02-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

14:05:04

Sớm hạn 4

ngày

25 NS.KHH005A.190626.32

68

Thôn 1, Nga Mỹ, Nga

Sơn, Thanh Hóa

26-06-2019

17:01:25

02-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

15:47:09

Sớm hạn 4

ngày

26 NS.KHH005A.190627.32

76

Xóm Báo Văn, Nga

Lĩnh, Nga Sơn, Thanh

Hóa

27-06-2019

08:28:20

02-07-2019

Từ 08:28 đến

16:30

2019-07-17

15:47:13

Sớm hạn 3

ngày

27 NS.KHH005A.190627.32

88

TT Nga Sơn 27-06-2019

14:30:20

02-07-2019

Từ 14:30 đến

16:30

2019-07-17

15:47:18

Sớm hạn 3

ngày

28 NS.KHH005A.190627.33

00

xã Nga Thanh 27-06-2019

16:24:45

02-07-2019

Từ 16:24 đến

16:30

2019-07-17

15:47:21

Sớm hạn 3

ngày

29 NS.KHH005A.190628.33

31

Xã Nga Thủy 28-06-2019

15:38:15

03-07-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-07-17

15:47:25

Sớm hạn 2

ngày

30 NS.KHH005A.190701.33

40

xom 8 thon yen loc,

nga yen, nga son,

thanh hoa

01-07-2019

08:30:14

04-07-2019

Từ 08:30 đến

16:30

2019-07-17

15:47:34

Sớm hạn 2

ngày

31 NS.KHH005A.190701.33

57

SN 72, Tiểu khu 2,

Thị Trấn Nga Sơn

01-07-2019

15:48:47

04-07-2019

Từ 15:48 đến

16:30

2019-07-17

15:47:38

Sớm hạn 2

ngày

32 NS.KHH005A.190705.34

77

Xóm Trung Tiến, Xã

Nga hải, Huyện Nga

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

05-07-2019

16:05:22

10-07-2019

Từ 16:05 đến

16:30

2019-07-17

15:47:42

Sớm hạn 1

ngày

33 NS.KHH005A.190705.34

78

Số nhà 45, Tiểu khu

Hưng Long, Thị Trấn

05-07-2019

16:42:55

11-07-2019

Từ 07:30 đến

2019-07-17

15:47:44

Sớm hạn 2

ngày
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Nga Sơn 16:30

34 NS.KHH005A.190706.34

81

Xóm 1, Nga Mỹ, Nga

Sơn, Thanh Hóa

06-07-2019

10:36:54

10-07-2019

Từ 10:36 đến

16:30

2019-07-17

15:47:48

Sớm hạn 1

ngày

35 NS.KHH005A.190708.35

15

Số nhà 134, Tiểu khu

Hưng Long, Thị Trấn

Nga Sơn

08-07-2019

15:48:32

11-07-2019

Từ 15:48 đến

16:30

2019-07-17

15:47:51

Sớm hạn 2

ngày

36 NS.KHH005A.190709.35

37

Xã Nga Phú 09-07-2019

09:33:28

12-07-2019

Từ 09:33 đến

16:30

2019-07-17

15:47:55

Sớm hạn 3

ngày

--- KHH023A - Đăng ký hợp tác xã

1 NS.KHH023A.190619.31

13

HỢP TÁC XÃ XÃ

THU MUA RAU

QUẢ MINH VƯỢNG

Thôn 2, Nga Trung,

Nga Sơn, Thanh Hóa

19-06-2019

10:04:53

26-06-2019

Từ 10:04 đến

16:30

2019-07-17

15:49:58

Sớm hạn 4

ngày

2 NS.KHH023A.190705.34

80

HỢP TÁC XÃ DỊCH

VỤ THỦY SẢN HẢI

TIỀN- ĐẶNG THỊ

HƯƠNG

Thôn bạch hùng, xã

Nga Bạch, Nga Sơn,

Thanh hóa

05-07-2019

17:02:58

15-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

15:50:02

Sớm hạn 4

ngày

Kinh tế & Hạ tầng

--- XDH04A - (TH đối với công trình)Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1 NS.XDH04A.190527.267

8

MAI ĐỨC MẠNH 27-05-2019

16:20:00

24-06-2019

Từ 16:20 đến

16:30

2019-07-02

14:45:03

Sớm hạn 14

ngày

--- XDH04B - (TH đối với nhà ở riêng lẻ)Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1 NS.XDH04B.190522.255

4

LÊ CÔNG QUÝ 22-05-2019

08:22:02

12-06-2019

Từ 08:22 đến

16:30

2019-07-02

14:44:41

Sớm hạn 9

ngày

2 NS.XDH04B.190522.255

6

MÃ VĂN DƯƠNG 22-05-2019

08:23:07

12-06-2019

Từ 08:23 đến

16:30

2019-07-02

14:44:45

Sớm hạn 9

ngày

3 NS.XDH04B.190522.255

7

MAI KHẮC HỢI 22-05-2019

08:24:35

12-06-2019

Từ 08:24 đến

16:30

2019-07-02

14:44:49

Sớm hạn 9

ngày

4 NS.XDH04B.190522.255

8

TRẦN VĂN TÂM 22-05-2019

08:25:37

12-06-2019

Từ 08:25 đến

16:30

2019-07-02

14:44:51

Sớm hạn 9

ngày

5 NS.XDH04B.190522.255

9

MAI THẾ HỒ 22-05-2019

08:29:04

12-06-2019

Từ 08:29 đến

16:30

2019-07-02

14:44:55

Sớm hạn 9

ngày
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6 NS.XDH04B.190522.256

6

TẠ NGỌC CHÍNH 22-05-2019

14:31:30

12-06-2019

Từ 14:31 đến

16:30

2019-07-02

14:44:58

Sớm hạn 6

ngày

--- CTH001A - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

1 NS.CTH001A.190606.28

67

NGUYỄN XUÂN

QUÝ

xã NGa HẢi 06-06-2019

07:54:41

27-06-2019

Từ 07:54 đến

16:30

2019-07-02

14:25:43

Quá hạn 3

ngày

--- XDH002A - Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh(Đối với nhà

ở riêng lẻ)

1 NS.XDH002A.190521.25

37

HÀ VĂN TUẤN Xã Nga Giáp 21-05-2019

09:38:15

11-06-2019

Từ 09:38 đến

16:30

2019-07-02

14:45:07

Sớm hạn 5

ngày

Lao Động Thương Binh Xã Hội

--- LDH11A - Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

1 NS.LDH11A.190618.308

2

PHẠM THỊ KIM nga thành 18-06-2019

14:13:02

19-06-2019

Từ 14:13 đến

16:30

2019-07-03

16:25:02

Quá hạn 9

ngày

2 NS.LDH11A.190702.337

5

NGHIÊM THỊ NHƯ NGA AN 02-07-2019

09:41:29

03-07-2019

Từ 09:41 đến

16:30

2019-07-03

16:25:13

Sớm hạn 1

ngày

3 NS.LDH11A.190711.359

1

PHẠM THỊ

CHUỘNG

nga bạch 11-07-2019

15:25:04

12-07-2019

Từ 15:25 đến

16:30

2019-07-17

15:01:21

Quá hạn 2

ngày

4 NS.LDH11A.190712.360

3

ĐẶNG VĂN MẠNH nga liên 12-07-2019

09:09:57

15-07-2019

Từ 09:09 đến

16:30

2019-07-17

15:01:26

Quá hạn 1

ngày

Tài nguyên môi trường

--- TNH007A - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH007A.190627.32

79

NGUYỄN VĂN

THƯỜNG

nga trung 27-06-2019

09:16:25

28-06-2019

Từ 09:16 đến

16:30

2019-07-01

07:47:35

Sớm hạn 1

ngày

2 NS.TNH007A.190627.32

97

MAI HUY LÂM Xã Nga Hải 27-06-2019

15:54:26

28-06-2019

Từ 15:54 đến

16:30

2019-07-01

07:47:38

Đúng hạn

3 NS.TNH007A.190628.33

11

TRẦN THỊ THANH

HUẾ

TT Nga Sơn 28-06-2019

08:17:33

01-07-2019

Từ 08:17 đến

16:30

2019-07-01

07:47:40

Sớm hạn 1

ngày
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4 NS.TNH007A.190628.33

12

MAI XUÂN MINH xã Nga Hưng 28-06-2019

08:36:22

01-07-2019

Từ 08:36 đến

16:30

2019-07-01

07:47:43

Sớm hạn 1

ngày

5 NS.TNH007A.190628.33

16

ĐÀO VĂN TOẢN (

02 HS )

nga hưng 28-06-2019

09:07:21

01-07-2019

Từ 09:07 đến

16:30

2019-07-01

07:47:45

Sớm hạn 1

ngày

6 NS.TNH007A.190628.33

21

MAI ĐỨC LƯỢNG nga thiện 28-06-2019

10:23:08

01-07-2019

Từ 10:23 đến

16:30

2019-07-01

07:47:48

Sớm hạn 1

ngày

7 NS.TNH007A.190628.33

30

HOÀNG NGỌC

CHƯỚC

Xã Nga Bạch 28-06-2019

15:26:35

01-07-2019

Từ 15:26 đến

16:30

2019-07-01

07:47:51

Sớm hạn 1

ngày

8 NS.TNH007A.190701.33

41

DƯƠNG ĐÌNH HẢI nga hưng 01-07-2019

08:43:39

02-07-2019

Từ 08:43 đến

16:30

2019-07-02

08:49:32

Đúng hạn

9 NS.TNH007A.190701.33

44

PHẠM THỊ DUNG nga thủy 01-07-2019

10:59:37

02-07-2019

Từ 10:59 đến

16:30

2019-07-02

08:49:34

Đúng hạn

10 NS.TNH007A.190701.33

49

NGUYỄN VĂN

THẮNG

Xã Nga Trung 01-07-2019

15:00:07

02-07-2019

Từ 15:00 đến

16:30

2019-07-02

08:49:38

Đúng hạn

11 NS.TNH007A.190701.33

56

TRẦN VĂN HIỂN Xã Nga Phú 01-07-2019

15:42:06

02-07-2019

Từ 15:42 đến

16:30

2019-07-02

08:49:41

Đúng hạn

12 NS.TNH007A.190701.33

58

MAI VĂN HẬU Xã Nga Tân 01-07-2019

15:56:37

02-07-2019

Từ 15:56 đến

16:30

2019-07-02

08:49:44

Đúng hạn

13 NS.TNH007A.190702.33

68

LÊ THẾ HƯNG TT Nga Sơn 02-07-2019

09:01:19

03-07-2019

Từ 09:01 đến

16:30

2019-07-02

16:48:49

Sớm hạn 1

ngày

14 NS.TNH007A.190702.33

70

MAI THANH

QUYỀN

NGA TRƯỜNG 02-07-2019

09:19:45

03-07-2019

Từ 09:19 đến

16:30

2019-07-02

16:48:52

Sớm hạn 1

ngày

15 NS.TNH007A.190702.33

71

VŨ THỊ HƯƠNG NGA THANH 02-07-2019

09:21:29

03-07-2019

Từ 09:21 đến

16:30

2019-07-02

16:48:55

Sớm hạn 1

ngày

16 NS.TNH007A.190702.33

91

MAI THỊ KÉN xã Nga Thanh 02-07-2019

14:45:35

03-07-2019

Từ 14:45 đến

16:30

2019-07-03

08:48:54

Đúng hạn

17 NS.TNH007A.190702.33 NGUYỄN THỊ GẤM xã Nga Liên 02-07-2019 03-07-2019 2019-07-03 Đúng hạn
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93 (2 HỒ SƠ) 15:51:16 Từ 15:51 đến

16:30

08:48:57

18 NS.TNH007A.190703.34

09

ĐỒNG VĂN XINH xã Nga Trung 03-07-2019

08:58:47

04-07-2019

Từ 08:58 đến

16:30

2019-07-04

11:19:36

Sớm hạn 1

ngày

19 NS.TNH007A.190703.34

12

MAI VĂN SINH xã Nga Hải 03-07-2019

10:12:31

04-07-2019

Từ 10:12 đến

16:30

2019-07-04

11:19:39

Sớm hạn 1

ngày

20 NS.TNH007A.190703.34

19

TRẦN VĂN QUYẾT nga liên 03-07-2019

15:08:39

04-07-2019

Từ 15:08 đến

16:30

2019-07-04

11:19:42

Đúng hạn

21 NS.TNH007A.190704.34

31

HOÀNG BÁ DẬU nga văn 04-07-2019

08:07:15

05-07-2019

Từ 08:07 đến

16:30

2019-07-04

11:19:48

Sớm hạn 1

ngày

22 NS.TNH007A.190704.34

35

MAI THỊ DUNG nga liên 04-07-2019

08:36:39

05-07-2019

Từ 08:36 đến

16:30

2019-07-04

11:19:51

Sớm hạn 1

ngày

23 NS.TNH007A.190704.34

40

MAI VĂN BÌNH nga thạch 04-07-2019

09:53:25

05-07-2019

Từ 09:53 đến

16:30

2019-07-04

17:07:17

Sớm hạn 1

ngày

24 NS.TNH007A.190704.34

43

MÃ VAWN LAI nga thạch 04-07-2019

10:39:55

05-07-2019

Từ 10:39 đến

16:30

2019-07-04

17:07:21

Sớm hạn 1

ngày

25 NS.TNH007A.190704.34

44

MAI THỊ HƯỜNG nga thạch 04-07-2019

10:43:05

05-07-2019

Từ 10:43 đến

16:30

2019-07-04

17:07:26

Sớm hạn 1

ngày

26 NS.TNH007A.190704.34

45

MÃ VAN VI nga thạch 04-07-2019

10:44:42

05-07-2019

Từ 10:44 đến

16:30

2019-07-04

17:07:30

Sớm hạn 1

ngày

27 NS.TNH007A.190705.34

63

ĐINH VĂN

CHƯỜNG (

NGUYỄN THỊ ĐÀO

)

nga liên 05-07-2019

09:19:54

08-07-2019

Từ 09:19 đến

16:30

2019-07-05

17:00:31

Sớm hạn 1

ngày

28 NS.TNH007A.190705.34

68

LÊ VĂN ĐAN xã Nga Phú 05-07-2019

10:02:53

08-07-2019

Từ 10:02 đến

16:30

2019-07-05

17:00:35

Sớm hạn 1

ngày

29 NS.TNH007A.190708.35

08

LÊ VĂN CƯỜNG NGA THỦY 08-07-2019

13:41:33

09-07-2019

Từ 13:41 đến

16:30

2019-07-08

15:58:51

Sớm hạn 1

ngày

30 NS.TNH007A.190708.35 TRẦN THỊ THANH NGA TRƯỜNG 08-07-2019 09-07-2019 2019-07-08 Sớm hạn 1
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09 TÂM 14:42:11 Từ 14:42 đến

16:30

15:58:54 ngày

31 NS.TNH007A.190708.35

11

MAI GIA TUẤN NGA YÊN 08-07-2019

15:38:02

09-07-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-07-09

09:28:08

Đúng hạn

32 NS.TNH007A.190708.35

13

NGUYỄN VĂN

CƯƠNG ( 02 HS )

NGA VĂN 08-07-2019

15:48:44

09-07-2019

Từ 15:48 đến

16:30

2019-07-09

09:29:01

Đúng hạn

33 NS.TNH007A.190708.35

16

NGUYỄN VĂN

THỨC

NGA VĂN 08-07-2019

15:51:21

09-07-2019

Từ 15:51 đến

16:30

2019-07-09

09:29:04

Đúng hạn

34 NS.TNH007A.190709.35

33

NGUYỄN HỮU

THẮNG

Xã Nga Mỹ 09-07-2019

08:56:44

10-07-2019

Từ 08:56 đến

16:30

2019-07-09

15:16:45

Sớm hạn 1

ngày

35 NS.TNH007A.190710.35

54

MAI VĂN THUẬN Xã Nga Tân 10-07-2019

09:01:36

11-07-2019

Từ 09:01 đến

16:30

2019-07-12

08:07:40

Sớm hạn 1

ngày

36 NS.TNH007A.190711.35

74

ĐÀO VĂN THỦY nga hưng 11-07-2019

07:32:22

12-07-2019

Từ 07:32 đến

16:30

2019-07-12

08:07:44

Sớm hạn 1

ngày

37 NS.TNH007A.190711.35

78

MAI VĂN THẾ nga thanh 11-07-2019

09:12:35

12-07-2019

Từ 09:12 đến

16:30

2019-07-12

08:07:47

Sớm hạn 1

ngày

38 NS.TNH007A.190711.35

79

MAI VĂN BA nga trung 11-07-2019

09:36:46

12-07-2019

Từ 09:36 đến

16:30

2019-07-12

08:07:51

Sớm hạn 1

ngày

39 NS.TNH007A.190711.35

98

NGUYỄN VĂN

CƯỜNG

Xã Nga Liên 11-07-2019

16:37:43

15-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-12

08:07:55

Sớm hạn 1

ngày

40 NS.TNH007A.190712.36

01

MAI GIA THƯ nga yên 12-07-2019

07:51:49

15-07-2019

Từ 07:51 đến

16:30

2019-07-15

14:00:38

Sớm hạn 1

ngày

41 NS.TNH007A.190715.36

33

PHẠM THỊ TIẾN xã Nga Thắng 15-07-2019

07:59:51

16-07-2019

Từ 07:59 đến

16:30

2019-07-15

14:00:40

Sớm hạn 1

ngày

--- TNH010A - Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

1 NS.TNH010A.190627.32

84

MAI VĂN HUY xã Nga An 27-06-2019

10:24:41

28-06-2019

Từ 10:24 đến

16:30

2019-07-02

08:49:27

Quá hạn 1

ngày
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--- TNH015A - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH015A.190626.32

53

VŨ TRỌNG NGHĨA TT Nga Sơn 26-06-2019

10:55:00

27-06-2019

Từ 10:55 đến

16:30

2019-07-01

07:47:13

Sớm hạn 1

ngày

2 NS.TNH015A.190627.32

85

MAI VĂN ĐẠT xã Nga Hưng 27-06-2019

10:29:44

28-06-2019

Từ 10:29 đến

16:30

2019-07-01

07:47:16

Đúng hạn

3 NS.TNH015A.190627.32

91

TRẦN LÂM TỚI (+) Xã Nga Liên 27-06-2019

15:10:53

28-06-2019

Từ 15:10 đến

16:30

2019-07-01

07:47:18

Đúng hạn

4 NS.TNH015A.190627.32

92

MAI VĂN MẠNH Xã Nga Thành 27-06-2019

15:12:23

28-06-2019

Từ 15:12 đến

16:30

2019-07-01

07:47:21

Đúng hạn

5 NS.TNH015A.190628.33

07

MAI VĂN ĐỨC Xã Nga Giáp 28-06-2019

07:16:16

28-06-2019

Từ 15:16 đến

16:30

2019-07-01

07:47:24

Đúng hạn

6 NS.TNH015A.190628.33

20

MAI THỊ BẾN nga my 28-06-2019

10:06:14

01-07-2019

Từ 10:06 đến

16:30

2019-07-01

07:47:27

Sớm hạn 1

ngày

7 NS.TNH015A.190628.33

28

THỊNH VĂN HUẤN

(2HS)

Xã Nga Vịnh 28-06-2019

14:53:41

01-07-2019

Từ 14:53 đến

16:30

2019-07-01

07:47:29

Sớm hạn 1

ngày

8 NS.TNH015A.190702.33

77

NGUYỄN VĂN

THÀNH

nga văn 02-07-2019

10:08:21

03-07-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-07-04

11:19:17

Quá hạn 1

ngày

9 NS.TNH015A.190702.33

78

ĐÀM THỊ HẰNG LY nga an 02-07-2019

10:10:10

03-07-2019

Từ 10:10 đến

16:30

2019-07-04

11:19:21

Quá hạn 1

ngày

10 NS.TNH015A.190702.33

89

TRẦN QUANG

TRUNG

xã Nga Liên 02-07-2019

14:14:43

03-07-2019

Từ 14:14 đến

16:30

2019-07-04

11:19:25

Quá hạn 1

ngày

11 NS.TNH015A.190703.34

10

NGUYỄN VĂN

HOÀNG,

xã Nga Liên 03-07-2019

09:36:53

04-07-2019

Từ 09:36 đến

16:30

2019-07-04

11:19:28

Đúng hạn

12 NS.TNH015A.190704.34

33

VŨ VĂN THÀNH nga liên 04-07-2019

08:29:24

05-07-2019

Từ 08:29 đến

16:30

2019-07-04

11:19:30

Sớm hạn 1

ngày

13 NS.TNH015A.190704.34

47

TRẦN VĂN HẠNH nga liên 04-07-2019

10:47:43

05-07-2019

Từ 10:47 đến

16:30

2019-07-04

17:07:12

Sớm hạn 1

ngày
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14 NS.TNH015A.190704.34

53

NGUYỄN THỊ

HƯỜNG

nga hưng 04-07-2019

14:42:53

05-07-2019

Từ 14:42 đến

16:30

2019-07-05

17:00:18

Đúng hạn

15 NS.TNH015A.190705.34

65

HOÀNG BÁ DẬU nga văn 05-07-2019

09:43:15

08-07-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-07-05

17:00:22

Sớm hạn 1

ngày

16 NS.TNH015A.190705.34

67

MAI VĂN PHÒNG nga trung 05-07-2019

09:52:58

08-07-2019

Từ 09:52 đến

16:30

2019-07-05

17:00:27

Sớm hạn 1

ngày

17 NS.TNH015A.190708.34

84

ĐÀO XUÂN BIỂU+ xã Nga Hưng 08-07-2019

08:29:05

09-07-2019

Từ 08:29 đến

16:30

2019-07-12

08:08:00

Quá hạn 2

ngày

18 NS.TNH015A.190708.35

10

TRỊNH THỊ LỢI NGA VĂN 08-07-2019

14:55:13

09-07-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-07-09

09:28:56

Sớm hạn 1

ngày

19 NS.TNH015A.190709.35

39

NGHÊM VĂN

DUNG

xã Nga An 09-07-2019

14:20:57

10-07-2019

Từ 14:20 đến

16:30

2019-07-09

15:16:53

Sớm hạn 1

ngày

20 NS.TNH015A.190711.35

87

TRẦN CAO TOẢN

(2HS)

xã Nga Văn 11-07-2019

11:23:26

12-07-2019

Từ 11:23 đến

16:30

2019-07-17

10:04:31

Quá hạn 1

ngày

21 NS.TNH015A.190711.35

88

NGUYỄN BÁ

NGHIÊM

nga hải 11-07-2019

14:21:05

12-07-2019

Từ 14:21 đến

16:30

2019-07-17

10:04:35

Quá hạn 1

ngày

22 NS.TNH015A.190711.35

89

TRẦN VĂN BÀO nga hải 11-07-2019

14:59:34

12-07-2019

Từ 14:59 đến

16:30

2019-07-17

10:04:38

Quá hạn 1

ngày

23 NS.TNH015A.190712.36

02

ĐÀO VĂN THỦY nga hưng 12-07-2019

08:16:14

15-07-2019

Từ 08:16 đến

16:30

2019-07-17

10:04:40

Đúng hạn

24 NS.TNH015A.190712.36

06

MAI THẾ TUẦN, xã Nga Hải 12-07-2019

09:47:20

15-07-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-07-17

10:04:43

Đúng hạn

25 NS.TNH015A.190712.36

10

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG +

xã Nga Lĩnh 12-07-2019

10:23:29

15-07-2019

Từ 10:23 đến

16:30

2019-07-17

10:04:46

Đúng hạn

26 NS.TNH015A.190712.36

27

PHẠM VĂN

HỒNG,+

xã Nga Hưng 12-07-2019

15:46:09

15-07-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-07-17

10:04:49

Đúng hạn

--- TNH018A - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.
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1 NS.TNH018A.190611.29

68

MAI NGỌC TOÀN xã Nga Thành 11-06-2019

15:14:59

23-07-2019

Từ 15:14 đến

16:30

2019-07-19

11:16:44

Sớm hạn 4

ngày

2 NS.TNH018A.190625.32

23

DƯƠNG TẤT PHỐ xã Nga Văn 25-06-2019

10:14:12

06-08-2019

Từ 10:14 đến

16:30

2019-07-08

13:54:56

Sớm hạn 21

ngày

--- TNH022A - (Trường hợp cần cấp giấy mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của

chung vợ và chồng

1 NS.TNH022A.190503.21

15

MAI THẾ BÌNH CQ

TRẦN NGỌC HÀ

xã Nga Hải 03-05-2019

08:15:08

17-05-2019

Từ 08:15 đến

16:30

2019-07-16

09:08:03

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

2 NS.TNH022A.190503.21

16

TRẦN VĂN GIỚI

CQ TRẦN VĂN

DŨNG

Xã Nga Liên 03-05-2019

08:23:22

17-05-2019

Từ 08:23 đến

16:30

2019-07-16

09:08:08

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

3 NS.TNH022A.190528.26

99

PHẠM VĂN BIÊN (2

HỒ SƠ)

xã Nga Tiến 28-05-2019

15:41:49

11-06-2019

Từ 15:41 đến

16:30

2019-07-04

10:54:47

Sớm hạn 3

ngày

4 NS.TNH022A.190604.28

05

NGUYỄN VĂN

NGHỊ CQ ĐINH THỊ

XINH

xã Nga Văn 04-06-2019

09:17:22

18-06-2019

Từ 09:17 đến

16:30

2019-07-04

11:21:01

Sớm hạn 5

ngày

5 NS.TNH022A.190605.28

62

MAI NGỌC TOẢN

CQ TRẦN VĂN

THƯƠNG

xã Nga Bạch 05-06-2019

16:10:05

19-06-2019

Từ 16:10 đến

16:30

2019-07-04

11:21:04

Sớm hạn 6

ngày

6 NS.TNH022A.190607.29

19

NGUYỄN THÀNH

LONG CQ MAI

XUÂN KỶ

xã Nga Trung 07-06-2019

16:42:15

24-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-11

09:15:36

Sớm hạn 2

ngày

7 NS.TNH022A.190611.29

49

NGUYỄN VĂN BẮC

CQ NGUYỄN VĂN

ĐIỆP

xã Nga Thiện 11-06-2019

07:51:23

25-06-2019

Từ 07:51 đến

16:30

2019-07-05

10:39:49

Sớm hạn 3

ngày

8 NS.TNH022A.190611.29

53

NGUYỄN THỊ CÚC

TC NGUYỄN VĂN

THỦY

xã Nga Tiến 11-06-2019

08:45:22

25-06-2019

Từ 08:45 đến

16:30

2019-07-11

16:48:34

Sớm hạn 3

ngày

9 NS.TNH022A.190611.29

71

LƯU THANH TÙNG

CQ LÊ VĂN CHIẾN

xã Nga Mỹ 11-06-2019

15:53:25

25-06-2019

Từ 15:53 đến

16:30

2019-07-08

07:46:04

Sớm hạn 7

ngày

10 NS.TNH022A.190611.29

76

VŨ THỊ XUÂN TC

NGUYỄN VĂN THẾ

xã Nga Thủy 11-06-2019

16:40:19

26-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-08

07:46:07

Sớm hạn 7

ngày

11 NS.TNH022A.190612.29 PHẠM VĂN DỰ xã Nga Thái 12-06-2019 26-06-2019 2019-07-02 Sớm hạn 5
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84 (CHẾT) TK TRẦN

THỊ OANH

10:03:38 Từ 10:03 đến

16:30

15:57:20 ngày

12 NS.TNH022A.190612.29

92

MAI VĂN ĐÔNG TC

MAI ĐẠI HẢI

xã Nga Thủy 12-06-2019

14:54:38

26-06-2019

Từ 14:54 đến

16:30

2019-07-01

08:03:50

Sớm hạn 2

ngày

13 NS.TNH022A.190612.29

93

MAI VĂN ĐỘNG TC

MAI THỊ THỦY;

MAI ĐẠI DƯƠNG

xã Nga Thủy 12-06-2019

14:55:50

26-06-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-07-01

08:03:53

Sớm hạn 1

ngày

14 NS.TNH022A.190612.30

04

NGUYỄN XUÂN

THỊNH CQ

NGUYỄN VĂN

HOÀNG

xã Nga Lĩnh 12-06-2019

16:31:16

27-06-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-10

14:18:59

Sớm hạn 6

ngày

15 NS.TNH022A.190613.30

14

MAI TRỌNG ĐẠT

CQ LƯU VĂN

DŨNG

xã Nga Trường 13-06-2019

11:03:31

27-06-2019

Từ 11:03 đến

16:30

2019-07-04

10:58:35

Đúng hạn

16 NS.TNH022A.190613.30

22

ĐINH THỊ CHINH

CQ NGUYỄN ANH

HƯỚNG ( 2 HỒ SƠ)

xã Nga an 13-06-2019

14:55:05

27-06-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-07-03

17:20:15

Đúng hạn

17 NS.TNH022A.190613.30

23

TRẦN THỊ MỴ CQ

TRẦN VĂN HIỆP

xã Nga Nhân 13-06-2019

15:02:23

27-06-2019

Từ 15:02 đến

16:30

2019-07-04

10:57:39

Đúng hạn

18 NS.TNH022A.190614.30

42

NGUYỄN VĂN

DUNG CQ LÊ THỊ

HƯƠNG

TX Bỉm Sơn 14-06-2019

15:42:34

28-06-2019

Từ 15:42 đến

16:30

2019-07-03

09:05:39

Sớm hạn 3

ngày

19 NS.TNH022A.190617.30

63

MÃ XUÂN VĨNH TC

MÃ XUÂN LINH

xã Nga Văn 17-06-2019

15:34:26

01-07-2019

Từ 15:34 đến

16:30

2019-07-03

10:56:27

Sớm hạn 2

ngày

20 NS.TNH022A.190618.30

71

NGÔ QUANG MINH

CQ PHẠM VĂN

CƯỜNG

xã Nga Liên 18-06-2019

08:36:52

02-07-2019

Từ 08:36 đến

16:30

2019-07-15

10:16:55

Sớm hạn 3

ngày

21 NS.TNH022A.190618.30

72

TRỊNH VĂN DUY

TC TRỊNH VĂN

THẮNG

xã Nga Hưng 18-06-2019

08:55:48

02-07-2019

Từ 08:55 đến

16:30

2019-07-05

11:14:08

Sớm hạn 5

ngày

22 NS.TNH022A.190618.30

73

MAI THỊ HỘ TC

NGUYỄN VĂN TÚ

xã Nga Hưng 18-06-2019

08:56:55

02-07-2019

Từ 08:56 đến

16:30

2019-07-05

11:12:02

Sớm hạn 5

ngày

23 NS.TNH022A.190618.30

74

THỊNH VĂN ĐẠI

TC THỊNH THỊ VỸ

(2 HỒ SƠ)

xã Nga Hải 18-06-2019

09:06:17

02-07-2019

Từ 09:06 đến

16:30

2019-07-10

08:11:11

Sớm hạn 4

ngày

24 NS.TNH022A.190618.30 THỊNH THỊ VỸ TC xã Nga Hải 18-06-2019 02-07-2019 2019-07-04 Sớm hạn 2
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75 THỊNH VĂN ĐẠI 09:08:45 Từ 09:08 đến

16:30

10:51:13 ngày

25 NS.TNH022A.190618.30

84

NGUYỄN XUÂN

HOẠT TC NGUYỄN

THỊ THANH;

NGUYỄN THỊ

THỦY (2 HỒ SƠ)

xã Nga Mỹ 18-06-2019

14:34:36

02-07-2019

Từ 14:34 đến

16:30

2019-07-01

08:03:56

Sớm hạn 5

ngày

26 NS.TNH022A.190618.30

87

LÊ CÔNG HUÂN

CQ MAI VĂN

QUANG

xã NGa Lĩnh 18-06-2019

15:19:59

02-07-2019

Từ 15:19 đến

16:30

2019-07-05

10:40:11

Sớm hạn 6

ngày

27 NS.TNH022A.190618.30

92

MAI VĂN HẠNH

CQ VŨ NGỌC LAM

xã Nga Hải 18-06-2019

15:46:20

02-07-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-07-09

08:50:38

Sớm hạn 5

ngày

28 NS.TNH022A.190619.30

97

LÊ QUANG CÔNG

CQ MAI THỊ NHIỆM

(1)

xã Nga Tiến 19-06-2019

07:39:20

03-07-2019

Từ 07:39 đến

16:30

2019-07-11

16:47:47

Sớm hạn 3

ngày

29 NS.TNH022A.190619.31

06

MAI THỊ THU HIỀN

CQ NGUYỄN TRÚC

LINH

Nga Mỹ 19-06-2019

09:33:51

03-07-2019

Từ 09:33 đến

16:30

2019-07-04

10:56:07

Đúng hạn

30 NS.TNH022A.190619.31

09

MAI THỊ VINH CQ

DƯƠNG ANH ÁI

xã Nga Thanh 19-06-2019

09:44:58

03-07-2019

Từ 09:44 đến

16:30

2019-07-11

17:03:35

Sớm hạn 5

ngày

31 NS.TNH022A.190619.31

20

TÔ THỊ GIANG CQ

ĐÀO THỊ XUÂN

xã Nga Mỹ 19-06-2019

14:54:10

03-07-2019

Từ 14:54 đến

16:30

2019-07-05

11:14:00

Sớm hạn 5

ngày

32 NS.TNH022A.190619.31

26

MAI THỊ LIÊN CQ

MỴ THỊ HỒNG

xã Nga Nhân 19-06-2019

16:13:22

03-07-2019

Từ 16:13 đến

16:30

2019-07-11

09:15:57

Đúng hạn

33 NS.TNH022A.190619.31

30

HÀ VĂN DÂN CQ

VŨ VĂN LỢI

xã Nga Văn 19-06-2019

16:58:01

04-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

15:23:53

Sớm hạn 3

ngày

34 NS.TNH022A.190619.31

32

ĐỖ THỊ XUYẾN TC

CO ĐÌNH THI

xã Nga Điền 19-06-2019

17:00:03

04-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-03

10:55:14

Sớm hạn 5

ngày

35 NS.TNH022A.190620.31

43

TRẦN THỊ UYÊN

CQ PHAN THỊ

NGHÌN

xã Nga Yên 20-06-2019

10:26:47

04-07-2019

Từ 10:26 đến

16:30

2019-07-11

17:28:16

Sớm hạn 7

ngày

36 NS.TNH022A.190620.31

46

LẠI THỊ CHU TC

ĐỖ NGỌC VINH

tp Hà Nội 20-06-2019

13:47:45

04-07-2019

Từ 13:47 đến

16:30

2019-07-03

17:37:30

Sớm hạn 4

ngày
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37 NS.TNH022A.190620.31

47

TRẦN HẢI CHÂU

(CHẾT) TK PHẠM

THỊ NGA

xã Nga Liên 20-06-2019

13:50:14

04-07-2019

Từ 13:50 đến

16:30

2019-07-01

07:51:15

Sớm hạn 5

ngày

38 NS.TNH022A.190620.31

49

TRẦN VĂN NINH

TC AN;

CẢNH;BÌNH;

QUANG; TUẤN

xã Nga Phú 20-06-2019

14:43:28

04-07-2019

Từ 14:43 đến

16:30

2019-07-05

11:10:22

Sớm hạn 5

ngày

39 NS.TNH022A.190620.31

50

ĐINH THỊ VUI CQ

NGUYỄN VĂN

HÙNG

xã Nga Phú 20-06-2019

14:50:30

04-07-2019

Từ 14:50 đến

16:30

2019-07-08

07:46:10

Sớm hạn 5

ngày

40 NS.TNH022A.190621.31

59

NGUYỄN BÁ ĐẠT

CQ NGUYỄN BÁ

PHƯƠNG

xã Nga Hải 21-06-2019

07:48:47

05-07-2019

Từ 07:48 đến

16:30

2019-07-08

15:48:34

Sớm hạn 2

ngày

41 NS.TNH022A.190621.31

63

MAI XUÂN THÁI

CQ MAI THỊ

THUẦN

xã Nga Thành 21-06-2019

08:21:16

05-07-2019

Từ 08:21 đến

16:30

2019-07-05

11:11:18

Sớm hạn 2

ngày

42 NS.TNH022A.190621.31

66

PHẠM VĂN MINH

CQ NGÔ MẠNH

HÙNG; MAI THẾ

HÀ (2 HỒ SƠ)

xã Nga Thành 21-06-2019

09:27:17

05-07-2019

Từ 09:27 đến

16:30

2019-07-03

17:19:52

Sớm hạn 7

ngày

43 NS.TNH022A.190621.31

70

NGUYỄN KIM

ĐỒNG CQ TRẦN

MẠNH QUYẾT; LÊ

THỊ TOÀN ( HỒ SƠ)

xã NGa Liên 21-06-2019

10:08:48

05-07-2019

Từ 10:08 đến

16:30

2019-07-05

11:08:50

Sớm hạn 5

ngày

44 NS.TNH022A.190621.31

73

TRỊNH VĂN

PHƯƠNG CQ

NGUYỄN VĂN

PHÚC; NGUYỄN

VĂN VIÊN; TRỊNH

VĂN TIẾN

xã Nga Văn 21-06-2019

10:18:29

05-07-2019

Từ 10:18 đến

16:30

2019-07-03

10:57:51

Sớm hạn 7

ngày

45 NS.TNH022A.190621.31

80

VŨ VĂN VIỆT CQ

NGUYỄN VĂN

VIÊN (2HS)

Xã Nga Văn 21-06-2019

14:39:55

05-07-2019

Từ 14:39 đến

16:30

2019-07-12

11:07:41

Sớm hạn 8

ngày

46 NS.TNH022A.190621.31

82

NGUYỄN VĂN

NGHỊ CQ NGUYỄN

VĂN VIÊN

Xã Nga Văn 21-06-2019

14:53:58

05-07-2019

Từ 14:53 đến

16:30

2019-07-12

11:07:36

Sớm hạn 8

ngày

47 NS.TNH022A.190621.31

83

VŨ ĐÌNH HOAN CQ

MAI SỸ QUYỀN

Xã Nga Hải 21-06-2019

15:10:56

05-07-2019

Từ 15:10 đến

16:30

2019-07-10

15:22:05

Sớm hạn 3

ngày

48 NS.TNH022A.190621.31

88

PHAN VĂN ĐỨC

TC PHAN VĂN

Xã Nga Phú 21-06-2019

16:36:50

08-07-2019

Từ 07:30 đến

2019-07-09

15:59:18

Sớm hạn 6

ngày
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DƯƠNG 16:30

49 NS.TNH022A.190621.31

89

NGUYỄN HỮU THỌ

CQ NGUYỄN QUỐC

TOÀN

TK hưng Long 21-06-2019

16:41:52

08-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-03

17:22:11

Sớm hạn 4

ngày

50 NS.TNH022A.190621.31

91

NGUYỄN VĂN

NGỌ TC NGUYỄN

VĂN CHÂU

Xã Nga Liên 21-06-2019

16:53:04

08-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-01

16:19:49

Từ chối sớm

hạn 5 ngày

51 NS.TNH022A.190624.31

99

BÙI THỊ SẮC CQ

PHẠM MINH TUẤN

xã Nga Tân 24-06-2019

09:39:51

08-07-2019

Từ 09:39 đến

16:30

2019-07-11

16:46:43

Sớm hạn 5

ngày

52 NS.TNH022A.190624.32

04

MAI VĂN HẢI CQ

MAI VĂN ĐẠT

xã Nga Hưng 24-06-2019

11:23:51

08-07-2019

Từ 11:23 đến

16:30

2019-07-01

07:51:29

Sớm hạn 6

ngày

53 NS.TNH022A.190625.32

13

MAI CÔNG CHUNG

CQ MAI THỊ

HƯỜNG

xã Nga Thạch 25-06-2019

07:58:53

09-07-2019

Từ 07:58 đến

16:30

2019-07-11

16:44:53

Sớm hạn 6

ngày

54 NS.TNH022A.190625.32

17

LA VĂN THẮNG

CQ LA VĂN ĐẠI

xã Nga Bạch 25-06-2019

09:00:59

09-07-2019

Từ 09:00 đến

16:30

2019-07-11

09:15:18

Sớm hạn 3

ngày

55 NS.TNH022A.190625.32

21

NGUYỄN VĂN

ĐĂNG CQ HOÀNG

THỊ THẢO

NGUYÊN

xã Nga mỹ 25-06-2019

10:05:53

09-07-2019

Từ 10:05 đến

16:30

2019-07-11

17:25:41

Sớm hạn 5

ngày

56 NS.TNH022A.190625.32

22

MAI NHỮ KHÁNH

CQ TRẦN THỊ

DUYÊN

xã Nga Thạch 25-06-2019

10:07:15

09-07-2019

Từ 10:07 đến

16:30

2019-07-11

17:26:22

Sớm hạn 5

ngày

57 NS.TNH022A.190625.32

27

TRẦN VĂN

ĐƯƠNG CQ

NGUYỄN KHẮC

LUẬT

xã Nga Liên 25-06-2019

15:33:02

09-07-2019

Từ 15:33 đến

16:30

2019-07-03

17:34:21

Sớm hạn 5

ngày

58 NS.TNH022A.190625.32

33

MAI VĂN SƠN NỘP

02 HS (PHẠM VĂN

TRUNG CQ MAI

VĂN TRÌNH; PHẠM

VĂN PHƯƠNG CQ

MAI VĂN TRÌNH)

xã Nga Mỹ 25-06-2019

16:32:21

10-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-04

11:05:08

Sớm hạn 5

ngày

59 NS.TNH022A.190625.32

34

MAI BÁ QUẾ TC

MAI VĂN LUÂN

xã Nga Mỹ 25-06-2019

16:39:24

10-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-04

11:05:42

Sớm hạn 5

ngày

60 NS.TNH022A.190625.32

35

MAI THẾ KHANH

CQ MAI THỊ HOẠT

xã Nga Thành 25-06-2019

16:50:37

10-07-2019

Từ 07:30 đến

2019-07-03

10:37:13

Sớm hạn 6

ngày
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16:30

61 NS.TNH022A.190626.32

38

LÊ MẠNH CƯỜNG

CQ HOÀNG THỊ

VINH

xã Nga Bạch 26-06-2019

08:39:57

10-07-2019

Từ 08:39 đến

16:30

2019-07-18

11:13:20

Sớm hạn 7

ngày

62 NS.TNH022A.190626.32

39

MAI VĂN CHẤT TC

MAI VĂN TOÀN

xã Nga Thạch 26-06-2019

09:11:55

10-07-2019

Từ 09:11 đến

16:30

2019-07-10

10:22:00

Sớm hạn 6

ngày

63 NS.TNH022A.190626.32

42

TRẦN THỊ OANH

TC PHẠM THỊ HIÊN

xã Nga Mỹ 26-06-2019

09:22:33

10-07-2019

Từ 09:22 đến

16:30

2019-07-10

10:23:12

Sớm hạn 6

ngày

64 NS.TNH022A.190626.32

43

MAI THANH

HUYỀN CQ

NGUYỄN TRÚC

LINH

xã Nga Mỹ 26-06-2019

09:26:03

10-07-2019

Từ 09:26 đến

16:30

2019-07-15

10:16:21

Sớm hạn 5

ngày

65 NS.TNH022A.190626.32

45

BÙI VĂN TÁM TC

BÙI VĂN THƯƠNG

xã Nga Trường 26-06-2019

09:43:56

10-07-2019

Từ 09:43 đến

16:30

2019-07-10

14:27:40

Sớm hạn 4

ngày

66 NS.TNH022A.190626.32

47

LÊ VĂN THẮNG Xã Nga Bạch 26-06-2019

10:00:27

10-07-2019

Từ 10:00 đến

16:30

2019-07-11

14:47:59

Sớm hạn 7

ngày

67 NS.TNH022A.190626.32

48

LÊ THỊ HẢI YẾN

CQ PHẠM THỊ LAN

Xã Nga Liên 26-06-2019

10:15:13

10-07-2019

Từ 10:15 đến

16:30

2019-07-11

09:16:36

Sớm hạn 5

ngày

68 NS.TNH022A.190626.32

50

MAI THANH

CHƯỞNG CQ MAI

CẨM VĂN

xã Nga Yên 26-06-2019

10:35:26

10-07-2019

Từ 10:35 đến

16:30

2019-07-11

17:27:39

Sớm hạn 5

ngày

69 NS.TNH022A.190626.32

51

NGUYỄN XUÂN

THẤT (CHẾT) CQ

NGUYỄN THANH

HÀ

xã Nga Bạch 26-06-2019

10:47:46

10-07-2019

Từ 10:47 đến

16:30

2019-07-03

17:35:12

Sớm hạn 6

ngày

70 NS.TNH022A.190626.32

59

ĐÀO THỊ HUYỀN

CQ PHẠM VĂN

QUẢNG

xã Nga Hải 26-06-2019

15:37:44

10-07-2019

Từ 15:37 đến

16:30

2019-07-16

09:08:13

Sớm hạn 5

ngày

71 NS.TNH022A.190626.32

62

MAI THỊ BỐN TC

TRẦN THỊ THÚY

xã Nga An 26-06-2019

16:09:53

10-07-2019

Từ 16:09 đến

16:30

2019-07-10

14:19:17

Sớm hạn 4

ngày

72 NS.TNH022A.190626.32

64

TRỊNH THỊ LAN CQ

MAI THẾ THẮNG

Thị trấn 26-06-2019

16:55:01

11-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-11

14:56:08

Sớm hạn 6

ngày

73 NS.TNH022A.190626.32 MAI DUY HIỀN CQ xã Nga Yên 26-06-2019 11-07-2019 2019-07-03 Sớm hạn 6
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65 TRẦN THỊ LOAN 16:56:38 Từ 07:30 đến

16:30

17:35:55 ngày

74 NS.TNH022A.190626.32

72

TRẦN VIẾT

CƯỜNG, ĐOÀN

HỮU ĐÔNG CQ VŨ

VĂN DƯƠNG (2HS)

Kim sơn, Ninh Bình 26-06-2019

17:22:37

11-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-11

16:58:24

Sớm hạn 8

ngày

75 NS.TNH022A.190627.32

77

MAI VĂN ẤM

(CHẾT) TK MAI

NHƯ Ý; MAI THẾ

ƯNG

xã Ba Đình 27-06-2019

09:06:58

11-07-2019

Từ 09:06 đến

16:30

2019-07-04

10:49:01

Từ chối sớm

hạn 5 ngày

76 NS.TNH022A.190627.32

86

NGUYỄN VĂN DẬT

(CHẾT) TK

NGUYỄN VĂN HẢI;

NGUYỄN VĂN

DƯƠNG; NGUYỄN

THỊ NHẪN

xã Nga Điền 27-06-2019

11:24:31

11-07-2019

Từ 11:24 đến

16:30

2019-07-11

17:34:34

Sớm hạn 4

ngày

77 NS.TNH022A.190627.32

94

ĐINH VĂN CẦM

(CHẾT) TC ĐINH

VĂN HÙNG

xã Nga Điền 27-06-2019

15:20:50

11-07-2019

Từ 15:20 đến

16:30

2019-07-18

15:50:01

Sớm hạn 5

ngày

78 NS.TNH022A.190627.32

95

HOÀNG THỊ THÙY

TC HOÀNG THỊ

THUY

xã Nga Thủy 27-06-2019

15:39:10

11-07-2019

Từ 15:39 đến

16:30

2019-07-11

17:08:39

Sớm hạn 3

ngày

79 NS.TNH022A.190627.32

96

LÊ VĂN VÕ TC LÊ

VĂN NGUYÊN

xã Nga Vịnh 27-06-2019

15:48:26

11-07-2019

Từ 15:48 đến

16:30

2019-07-10

14:19:09

Sớm hạn 3

ngày

80 NS.TNH022A.190627.33

01

NGUYỄN VĂN

NĂNG CQ BÙI VIẾT

BẮC

xã Nga Mỹ 27-06-2019

16:42:09

12-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-10

10:22:53

Sớm hạn 8

ngày

81 NS.TNH022A.190627.33

04

NGUYỄN VĂN THỂ

TC NGUYỄN VĂN

THƯ (2GCN);

NGUYỄN NGỌC

VĂN

xã Nga Liên 27-06-2019

16:53:12

12-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-15

10:18:08

Sớm hạn 2

ngày

82 NS.TNH022A.190628.33

13

MAI THỊ NỮ

(CHẾT) CQ TRẦN

TUẤN ANH

xã Nga Trường 28-06-2019

08:45:40

12-07-2019

Từ 08:45 đến

16:30

2019-07-18

11:14:37

Sớm hạn 6

ngày

83 NS.TNH022A.190628.33

14

TRỊNH VĂN CỬ

(CHẾT) TC TRỊNH

NGỌC TÚ

xã Nga Yên 28-06-2019

08:52:38

12-07-2019

Từ 08:52 đến

16:30

2019-07-11

17:27:59

Sớm hạn 7

ngày

84 NS.TNH022A.190628.33

17

MAI NGỌC BÍCH

(CHẾT) TC MAI

NGỌC THÁM

xã Nga Trung 28-06-2019

09:13:31

12-07-2019

Từ 09:13 đến

16:30

2019-07-19

15:02:09

Sớm hạn 4

ngày
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85 NS.TNH022A.190628.33

18

MAI ĐÌNH HOÀNG

CQ MAI THỊ TOÀN

xã Nga văn 28-06-2019

09:16:33

12-07-2019

Từ 09:16 đến

16:30

2019-07-15

09:37:45

Sớm hạn 3

ngày

86 NS.TNH022A.190628.33

19

TRƯƠNG VĂN

THÔNG TC

TRƯƠNG THỊ

TƯỚC (2 HỒ SƠ)

xã Nga Mỹ 28-06-2019

09:23:06

12-07-2019

Từ 09:23 đến

16:30

2019-07-15

10:15:00

Sớm hạn 8

ngày

87 NS.TNH022A.190628.33

23

NGUYỄN VĂN SƠN

CQ ĐẶNG VĂN

ANH (1)

thị trấn 28-06-2019

10:35:29

12-07-2019

Từ 10:35 đến

16:30

2019-07-17

10:30:39

Sớm hạn 1

ngày

88 NS.TNH022A.190628.33

24

NGUYỄN THỊ

NHUNG CQ PHẠM

THỊ LAN

xã Nga Mỹ 28-06-2019

11:00:02

12-07-2019

Từ 11:00 đến

16:30

2019-07-09

14:05:41

Sớm hạn 6

ngày

89 NS.TNH022A.190628.33

25

BÙI VĂN HÀ CQ

PHẠM THỊ THẢO

xã Nga Mỹ 28-06-2019

11:01:09

12-07-2019

Từ 11:01 đến

16:30

2019-07-09

14:05:44

Sớm hạn 6

ngày

90 NS.TNH022A.190628.33

27

MAI VĂN TRƯƠNG

CQ MAI VĂN

DƯƠNG

xã Nga An 28-06-2019

14:52:14

12-07-2019

Từ 14:52 đến

16:30

2019-07-08

15:32:36

Sớm hạn 4

ngày

91 NS.TNH022A.190628.33

29

TRẦN VĂN VỌNG

TC NGUYỄN THỊ

LUYẾN; TRẦN

THANH TỊNH

xã nga điền 28-06-2019

15:02:37

12-07-2019

Từ 15:02 đến

16:30

2019-07-08

15:32:58

Sớm hạn 4

ngày

92 NS.TNH022A.190628.33

33

TRẦN VĂN CỬU

TC TRẦN VĂN

CƯỜNG

xã Nga Liên 28-06-2019

15:59:08

12-07-2019

Từ 15:59 đến

16:30

2019-07-15

10:20:59

Sớm hạn 2

ngày

93 NS.TNH022A.190628.33

34

PHẠM MINH DŨNG

TC PHẠM THỊ LIÊN

xã Nga Liên 28-06-2019

16:09:24

12-07-2019

Từ 16:09 đến

16:30

2019-07-15

10:20:11

Sớm hạn 2

ngày

94 NS.TNH022A.190628.33

36

TRẦN PHI HÙNG

CQ TRẦN XUÂN

THÀNH (1)

xã Nga Liên 28-06-2019

16:44:30

15-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-18

11:19:37

Từ chối sớm

hạn 3 ngày

95 NS.TNH022A.190701.33

39

MAI XUÂN MINH

TC MAI XUÂN

HÙNG

P Đông Sơn TX BS 01-07-2019

07:37:01

15-07-2019

Từ 07:37 đến

16:30

2019-07-08

13:57:26

Sớm hạn 6

ngày

96 NS.TNH022A.190701.33

46

MAI VĂN HÙNG xã Nga Lĩnh 01-07-2019

14:10:23

15-07-2019

Từ 14:10 đến

16:30

2019-07-03

17:24:09

Sớm hạn 8

ngày

97 NS.TNH022A.190701.33

47

NGUYỄN VĂN

BẰNG CN ĐẶNG

VĂN NGHỊ

Xã Nga Tiến 01-07-2019

14:45:54

15-07-2019

Từ 14:45 đến

16:30

2019-07-11

16:49:38

Sớm hạn 5

ngày
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98 NS.TNH022A.190701.33

54

NGUYỄN VĂN

PHƯƠNG TC MAI

THỊ OÁNH

xã Nga An 01-07-2019

15:15:43

15-07-2019

Từ 15:15 đến

16:30

2019-07-10

10:22:26

Sớm hạn 4

ngày

99 NS.TNH022A.190701.33

55

TẠ HỮU TÚC TC

TẠ HỮU CÔNG

Xã Nga Văn 01-07-2019

15:22:04

15-07-2019

Từ 15:22 đến

16:30

2019-07-19

11:11:28

Sớm hạn 4

ngày

100 NS.TNH022A.190701.33

59

PHẠM THỊ ĐÀO TC

PHẠM THỊ THỦY (3

HỒ SƠ)

xã Nga Thái 01-07-2019

16:50:18

16-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-18

14:17:02

Sớm hạn 4

ngày

101 NS.TNH022A.190701.33

60

DOÃN VĂN VINH

CQ QUÁCH THỊ

THƠM

xã Nga Bạch 01-07-2019

16:55:18

16-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-10

07:33:56

Sớm hạn 5

ngày

102 NS.TNH022A.190702.33

63

MAI VĂN DŨNG

CQ MAI VĂN

TƯƠNG

xã Nga Hưng 02-07-2019

07:40:10

16-07-2019

Từ 07:40 đến

16:30

2019-07-18

15:49:57

Sớm hạn 6

ngày

103 NS.TNH022A.190702.33

64

DƯƠNG ĐÌNH HẢI xã Nga Hưng 02-07-2019

07:56:14

16-07-2019

Từ 07:56 đến

16:30

2019-07-11

17:05:13

Sớm hạn 4

ngày

104 NS.TNH022A.190702.33

66

VŨ THỊ HẰNG CN

ĐẶNG THỊ THỤC

nga liên 02-07-2019

08:16:22

16-07-2019

Từ 08:16 đến

16:30

2019-07-18

16:14:17

Sớm hạn 5

ngày

105 NS.TNH022A.190702.33

67

MAI NHỮ KHÁNH

CQ PHẠM VĂN

SƠN

xã Nga Yên 02-07-2019

08:40:15

16-07-2019

Từ 08:40 đến

16:30

2019-07-08

15:42:31

Sớm hạn 6

ngày

106 NS.TNH022A.190702.33

74

MAI XUÂN QUANG

CN THIỀU THỊ TỚI(

2 HỒ SƠ)

xã Nga Mỹ 02-07-2019

09:36:37

16-07-2019

Từ 09:36 đến

16:30

2019-07-11

16:56:51

Sớm hạn 4

ngày

107 NS.TNH022A.190702.33

79

ĐỖ NHƯ ĐÔN CQ

KHƯƠNG THỊ

LOAN

xã Nga Bạch 02-07-2019

10:16:18

16-07-2019

Từ 10:16 đến

16:30

2019-07-11

17:35:43

Sớm hạn 6

ngày

108 NS.TNH022A.190702.33

87

NGUYỄN VĂN HỢI

CQ DƯƠNG THỊ

TUYẾT

xã Nga Thái 02-07-2019

11:04:44

16-07-2019

Từ 11:04 đến

16:30

2019-07-19

11:21:41

Sớm hạn 6

ngày

109 NS.TNH022A.190702.33

88

TRỊNH XUÂN TÂM

CQ MAI THỊ MÂY

xã Nga Trường 02-07-2019

11:13:14

16-07-2019

Từ 11:13 đến

16:30

2019-07-11

15:06:12

Sớm hạn 5

ngày

110 NS.TNH022A.190702.33

94

NGUYỄN VĂN ĐỆ

TC NGUYỄN

THÀNH CHƯƠNG

(1)

xã Nga Bạch 02-07-2019

15:58:29

16-07-2019

Từ 15:58 đến

16:30

2019-07-10

10:23:54

Sớm hạn 6

ngày
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111 NS.TNH022A.190702.34

00

PHAN VĂN TRÍ TC

PHAN VĂN KỲ(1)

xã Nga Thắng 02-07-2019

17:11:13

17-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-19

15:03:11

Sớm hạn 6

ngày

112 NS.TNH022A.190703.34

01

NGUYỄN VĂN HAI

CQ NGUYỄN VĂN

BA

xã Nga An 03-07-2019

07:14:49

16-07-2019

Từ 16:14 đến

16:30

2019-07-08

15:32:15

Sớm hạn 6

ngày

113 NS.TNH022A.190703.34

03

TRƯƠNG THỊ LIÊN

TC BÙI NHƯ KHUÊ

Thị trấn nga sơn 03-07-2019

07:39:34

17-07-2019

Từ 07:39 đến

16:30

2019-07-09

14:05:38

Sớm hạn 6

ngày

114 NS.TNH022A.190703.34

07

PHẠM THỊ THANH

TÂM CQ CAO

XUÂN ÁNH ; LƯU

VĂN ƯNG (2 HỒ

SƠ)

xã Nga Nhân 03-07-2019

08:31:14

17-07-2019

Từ 08:31 đến

16:30

2019-07-19

16:08:51

Sớm hạn 3

ngày

115 NS.TNH022A.190703.34

13

PHẠM MINH LỤC

TC PHẠM HẠ

LONG; PHẠM

THANH HOÀN

Tp HN 03-07-2019

10:45:11

17-07-2019

Từ 10:45 đến

16:30

2019-07-11

17:33:28

Sớm hạn 5

ngày

116 NS.TNH022A.190703.34

14

MAI THỊ LÀI CQ

MAI NHỮ KHÁNH

thị trấn nga sơn 03-07-2019

10:50:05

17-07-2019

Từ 10:50 đến

16:30

2019-07-17

10:30:47

Sớm hạn 5

ngày

117 NS.TNH022A.190703.34

15

TRẦN VĂN THỤC

TK TRẦN VĂN

THUẦN; TRẦN

VĂN THUẬT

xã Nga Thanh 03-07-2019

11:21:21

17-07-2019

Từ 11:21 đến

16:30

2019-07-17

10:34:55

Sớm hạn 2

ngày

118 NS.TNH022A.190703.34

16

HÀ VĂN SƠN CQ

HÀ VĂN NINH

xã Nga Giáp 03-07-2019

14:35:15

17-07-2019

Từ 14:35 đến

16:30

2019-07-19

16:09:16

Sớm hạn 3

ngày

119 NS.TNH022A.190703.34

18

TRỊNH VĂN CẦM

(CHẾT) TC TRỊNH

VĂN ANH (1)

xã Nga Thủy 03-07-2019

14:40:22

17-07-2019

Từ 14:40 đến

16:30

2019-07-19

11:14:35

Sớm hạn 4

ngày

120 NS.TNH022A.190703.34

22

TRẦN THỊ HIENF

CQ HOÀNG VĂN

TRUNG

nga yên 03-07-2019

15:33:50

17-07-2019

Từ 15:33 đến

16:30

2019-07-19

11:04:20

Đúng hạn

121 NS.TNH022A.190703.34

23

PHẠM THỊ ĐẠI CQ

PHẠM VĂN HỢI

nga thái 03-07-2019

15:38:30

17-07-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-07-19

11:20:27

Sớm hạn 2

ngày

122 NS.TNH022A.190703.34

24

LÊ VĂN SƠN CQ LÊ

VĂN PHƯƠNG

nga tân 03-07-2019

15:47:56

17-07-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-07-11

17:37:00

Sớm hạn 5

ngày
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123 NS.TNH022A.190704.34

29

TRẦN THỊ THANH

HUẾ CQ NGUYỄN

VIẾT XUÂN

Thị trấn hà Trung 04-07-2019

07:59:40

18-07-2019

Từ 07:59 đến

16:30

2019-07-10

14:04:28

Sớm hạn 7

ngày

124 NS.TNH022A.190704.34

32

VŨ VĂN ANH CQ

PHAN VĂN DŨNG

xã Nga An 04-07-2019

08:22:01

18-07-2019

Từ 08:22 đến

16:30

2019-07-11

14:53:48

Sớm hạn 6

ngày

125 NS.TNH022A.190704.34

34

PHẠM THỊ DUNG

TC PHẠM VĂN

TIẾP

xã Nga Thủy 04-07-2019

08:36:53

18-07-2019

Từ 08:36 đến

16:30

2019-07-10

11:34:57

Sớm hạn 7

ngày

126 NS.TNH022A.190704.34

36

MAI THỊ HẢI CQ

MAI HOÀNG TUẤN

xã Nga Yên 04-07-2019

08:59:30

18-07-2019

Từ 08:59 đến

16:30

2019-07-19

11:15:58

Sớm hạn 5

ngày

127 NS.TNH022A.190704.34

39

VŨ VĂN TUYÊN

(CHẾT) TK VŨ VĂN

NGÔN

xã Nga Thắng 04-07-2019

09:47:06

18-07-2019

Từ 09:47 đến

16:30

2019-07-11

17:13:06

Sớm hạn 5

ngày

128 NS.TNH022A.190704.34

41

MAI THỊ DỤNG CQ

MAI THỊ THIỆN

xã Nga Văn 04-07-2019

10:17:59

18-07-2019

Từ 10:17 đến

16:30

2019-07-08

13:55:05

Từ chối sớm

hạn 8 ngày

129 NS.TNH022A.190704.34

48

MAI ĐỨC LƯỢNG

CQ NGUYỄN

MẠNH TUẤN

xã Nga Thiện 04-07-2019

14:15:54

18-07-2019

Từ 14:15 đến

16:30

2019-07-18

15:49:27

Sớm hạn 5

ngày

130 NS.TNH022A.190704.34

50

NGUYỄN THỊ NỮ

CQ MAI VĂN SÁNG

xã Nga Hải 04-07-2019

14:21:55

18-07-2019

Từ 14:21 đến

16:30

2019-07-11

15:13:17

Sớm hạn 6

ngày

131 NS.TNH022A.190704.34

54

NGUYỄN THỊ

LƯỢNG TC MAI

TUẤN ANH

Thị trấn NS 04-07-2019

15:47:01

18-07-2019

Từ 15:47 đến

16:30

2019-07-11

14:52:15

Sớm hạn 7

ngày

132 NS.TNH022A.190704.34

55

TRẦN VĂN TIẾN

TC TRẦN VĂN

THỊNH

xã Nga Điền 04-07-2019

15:53:13

18-07-2019

Từ 15:53 đến

16:30

2019-07-11

15:09:22

Sớm hạn 7

ngày

133 NS.TNH022A.190704.34

59

MAI VĂN ẤM

(CHẾT) TK MAI

NHƯ Ý; MAI THẾ

ƯNG

xã Ba Đình 04-07-2019

16:37:22

19-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-18

11:16:00

Sớm hạn 6

ngày

134 NS.TNH022A.190705.34

62

LA THỊ HUÊ CQ

PHẠM VĂN BẨY (2

HỒ SƠ)

xã Nga Nhân 05-07-2019

08:08:23

19-07-2019

Từ 08:08 đến

16:30

2019-07-19

11:10:39

Sớm hạn 2

ngày

135 NS.TNH022A.190705.34

71

NGUYỄN THỊ HIÊN

CQ MAI VĂN

CÔNG

xã Nga Bạch 05-07-2019

13:58:55

19-07-2019

Từ 13:58 đến

16:30

2019-07-11

17:02:47

Sớm hạn 6

ngày
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136 NS.TNH022A.190705.34

73

TRẦN VĂN THIỆP

CQ TRẦN THỊ GIỚI

(1)

xã Nga Mỹ 05-07-2019

14:55:05

19-07-2019

Từ 14:55 đến

16:30

2019-07-17

10:26:14

Sớm hạn 4

ngày

137 NS.TNH022A.190705.34

76

ĐINH VĂN

CHƯỜNG (CHẾT)

TC ĐINH VĂN

THÀNH

xã Nga Liên 05-07-2019

15:59:18

19-07-2019

Từ 15:59 đến

16:30

2019-07-17

10:35:08

Sớm hạn 4

ngày

138 NS.TNH022A.190708.34

82

LÊ VĂN THẾ TC LÊ

VĂN HÙNG (1)

xã Nga Thắng 08-07-2019

07:57:41

22-07-2019

Từ 07:57 đến

16:30

2019-07-18

14:19:20

Sớm hạn 5

ngày

139 NS.TNH022A.190708.34

91

TRẦN VĂN THI TC

TRẦN VĂN

THÔNG( 2 HỒ SƠ)

Xã Nga Phú 08-07-2019

09:27:51

22-07-2019

Từ 09:27 đến

16:30

2019-07-18

11:20:55

Sớm hạn 5

ngày

140 NS.TNH022A.190708.34

92

TRẦN VĂN THI CN

TRẦN VĂN SƠN

Xã Nga Phú 08-07-2019

09:32:06

22-07-2019

Từ 09:32 đến

16:30

2019-07-18

11:25:11

Sớm hạn 3

ngày

141 NS.TNH022A.190708.34

93

TRẦN VĂN SƠN CN

TRẦN VĂN THÔNG

Xã Nga Phú 08-07-2019

09:34:34

22-07-2019

Từ 09:34 đến

16:30

2019-07-18

11:20:08

Sớm hạn 5

ngày

142 NS.TNH022A.190708.35

14

BÙI VĂN HẢI CQ

MAI THANH TUẤN

xã Nga Bạch 08-07-2019

15:49:44

22-07-2019

Từ 15:49 đến

16:30

2019-07-19

11:09:52

Sớm hạn 2

ngày

143 NS.TNH022A.190709.35

26

VŨ VĂN TRÁC TC

VŨ VĂN GIÁP

xã Nga Liên 09-07-2019

07:53:02

23-07-2019

Từ 07:53 đến

16:30

2019-07-17

10:36:11

Sớm hạn 6

ngày

144 NS.TNH022A.190709.35

31

PHẠM THỊ THA CQ

TRẦN VĂN THỌ

xã Nga An 09-07-2019

08:41:20

23-07-2019

Từ 08:41 đến

16:30

2019-07-17

10:25:50

Sớm hạn 6

ngày

145 NS.TNH022A.190709.35

42

NGUYỄN NGỌC

HẢO CQ NGUYỄN

MINH QUANG

xã Nga An 09-07-2019

15:18:09

23-07-2019

Từ 15:18 đến

16:30

2019-07-18

14:18:18

Sớm hạn 5

ngày

146 NS.TNH022A.190709.35

43

NGUYỄN NGỌC

HẢO CQ PHẠM

VĂN BIÊN

xã Nga An 09-07-2019

15:19:55

23-07-2019

Từ 15:19 đến

16:30

2019-07-18

14:17:51

Sớm hạn 5

ngày

147 NS.TNH022A.190710.35

53

ĐỖ BÁ VỆ TC ĐỖ

VĂN HOAN

xã Nga An 10-07-2019

08:43:21

24-07-2019

Từ 08:43 đến

16:30

2019-07-11

17:29:00

Từ chối sớm

hạn 9 ngày

148 NS.TNH022A.190711.35

82

VŨ DOÃN LIỆU TC

VŨ VĂN KHÔI

xã Nga Tiến 11-07-2019

10:28:25

25-07-2019

Từ 10:28 đến

16:30

2019-07-18

15:58:16

Sớm hạn 5

ngày
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149 NS.TNH022A.190712.36

04

LÊ VĂN TUẤN CQ

MAI THỊ QUYÊN

xã Nga Thái 12-07-2019

09:13:34

26-07-2019

Từ 09:13 đến

16:30

2019-07-18

16:00:09

Sớm hạn 6

ngày

150 NS.TNH022A.190712.36

05

NGUYỄN KIM

ĐỒNG CQ NGUYỄN

THỊ HỒNG VÂN

TP Thanh Hóa 12-07-2019

09:15:23

26-07-2019

Từ 09:15 đến

16:30

2019-07-18

15:59:08

Sớm hạn 6

ngày

--- TNH025A - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

1 NS.TNH025A.190626.32

56

UBND XÃ NGA

VỊNH 09 LÔ (8 LÔ

MB NĂM 2008; 01

LÔ MB 2006)

xã Nga Vịnh 26-06-2019

14:47:48

24-07-2019

Từ 14:47 đến

16:30

2019-07-15

14:01:33

Sớm hạn 8

ngày

2 NS.TNH025A.190626.32

67

UBND XÃ NGA

VĂN 02 LÔ(

DƯƠNG TẤT

DŨNG; DƯƠNG

TẤT LONG)

xã Nga Văn 26-06-2019

17:02:31

25-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-09

14:19:56

Sớm hạn 15

ngày

3 NS.TNH025A.190628.33

09

UBND XÃ NGA

VỊNH (02 LÔ:

PHẠM HOÀI

MONG)

xã Nga Vịnh 28-06-2019

08:02:32

26-07-2019

Từ 08:02 đến

16:30

2019-07-11

17:38:36

Sớm hạn 11

ngày

4 NS.TNH025A.190628.33

37

UBND XÃ BA ĐÌNH

02 LÔ

xã Ba Đình 28-06-2019

16:49:30

29-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-11

16:50:34

Sớm hạn 13

ngày

5 NS.TNH025A.190702.33

99

UBND XÃ NGA HẢI

(01 LÔ 17: MAI

VĂN THÀNH)

xã Nga Hải 02-07-2019

16:40:52

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-10

10:25:35

Sớm hạn 15

ngày

6 NS.TNH025A.190704.34

42

UBND XÃ NGA

LIÊN 13 LÔ

xã Nga Liên 04-07-2019

10:23:08

01-08-2019

Từ 10:23 đến

16:30

2019-07-17

10:39:43

Sớm hạn 12

ngày

7 NS.TNH025A.190705.34

64

UBND XÃ NGA

VỊNH 02 LÔ

(NGUYỄN VĂN

KHƯƠNG; PHẠM

VĂN VINH)

xã Nga Vịnh 05-07-2019

09:27:14

02-08-2019

Từ 09:27 đến

16:30

2019-07-19

11:19:02

Sớm hạn 13

ngày

8 NS.TNH025A.190709.35

47

UBND XÃ NGA MỸ

03 LÔ( MAI THỊ

THU HIỀN)

xã Nga Mỹ 09-07-2019

16:36:20

07-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

10:39:47

Sớm hạn 16

ngày

9 NS.TNH025A.190711.35

99

UBND XÃ NGA MỸ

01 LÔ: NGUYỄN

THỊ SÁCH

xã Nga Mỹ 11-07-2019

16:38:14

09-08-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

10:27:02

Sớm hạn 18

ngày
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--- TNH026A - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1 NS.TNH026A.190509.22

51

ĐỖ MINH HẢI xã Nga Nhân 09-05-2019

09:56:17

20-06-2019

Từ 09:56 đến

16:30

2019-07-03

08:49:03

Sớm hạn 3

ngày

2 NS.TNH026A.190517.24

69

VŨ ĐÌNH KỲ 612 KP 4, Phường

LS, TX BS

17-05-2019

14:53:14

28-06-2019

Từ 14:53 đến

16:30

2019-07-02

08:49:22

Sớm hạn 4

ngày

3 NS.TNH026A.190517.24

72

MAI XUÂN HỒNG xã Nga Bạch 17-05-2019

15:21:17

28-06-2019

Từ 15:21 đến

16:30

2019-07-04

11:20:19

Sớm hạn 7

ngày

4 NS.TNH026A.190524.26

46

ĐINH VĂN TRUNG xã Nga Vịnh 24-05-2019

14:47:33

05-07-2019

Từ 14:47 đến

16:30

2019-07-11

16:55:46

Quá hạn 2

ngày

5 NS.TNH026A.190527.26

63

CAO QUÝ KHỞI xã Nga Hải 27-05-2019

09:12:36

08-07-2019

Từ 09:12 đến

16:30

2019-07-02

15:05:06

Sớm hạn 5

ngày

6 NS.TNH026A.190527.26

75

NGUYỄN THỊ

HẰNG

xã Nga Lĩnh 27-05-2019

15:38:45

08-07-2019

Từ 15:38 đến

16:30

2019-07-05

10:39:58

Sớm hạn 7

ngày

7 NS.TNH026A.190531.27

62

UBND XÃ NGA

ĐIỀN (2 LÔ TỒN

ĐỌNG: HOÀNG

VĂN TƯỜNG; CHU

VĂN CHINH)

xã Nga Điền 31-05-2019

15:48:09

12-07-2019

Từ 15:48 đến

16:30

2019-07-02

15:12:51

Sớm hạn 9

ngày

8 NS.TNH026A.190603.27

95

UBND XÃ NGA

BẠCH (01 LÔ TỒN

ĐỌNG: LA THỊ

LUẬN)

xã Nga bạch 03-06-2019

16:21:52

15-07-2019

Từ 16:21 đến

16:30

2019-07-08

13:55:13

Từ chối sớm

hạn 5 ngày

9 NS.TNH026A.190605.28

55

NGUYỄN THỊ

NHẪN

xã Nga Thái 05-06-2019

15:39:30

17-07-2019

Từ 15:39 đến

16:30

2019-07-18

11:17:07

Sớm hạn 4

ngày

10 NS.TNH026A.190606.28

82

TRỊNH VĂN THƯ TP Biên Hòa, ĐN 06-06-2019

14:59:50

18-07-2019

Từ 14:59 đến

16:30

2019-07-02

08:30:08

Từ chối sớm

hạn 13 ngày

11 NS.TNH026A.190606.28

86

MAI XUÂN LƯỢNG xã Nga Bạch 06-06-2019

15:21:35

18-07-2019

Từ 15:21 đến

16:30

2019-07-15

14:01:39

Sớm hạn 5

ngày

12 NS.TNH026A.190619.31

16

UBND XÃ NGA MỸ

(01 LÔ: MAI VĂN

TRỌNG)

xã Nga Mỹ 19-06-2019

10:53:52

31-07-2019

Từ 10:53 đến

16:30

2019-07-09

09:28:03

Từ chối sớm

hạn 16 ngày
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13 NS.TNH026A.190626.32

60

UBND XÃ NGA

THẠCH (02 LÔ:

TRỊNH VĂN YÊN;

TRỊNH VAN TÍNH)

xã Nga Thạch 26-06-2019

16:01:19

07-08-2019

Từ 16:01 đến

16:30

2019-07-04

10:49:17

Từ chối sớm

hạn 24 ngày

14 NS.TNH026A.190627.32

99

UBND XÃ NGA

THẠCH (02 LÔ:

TRẦN VĂN KHOÁI;

MÃ VĂN NHIỆM)

xã Nga Thạch 27-06-2019

16:20:30

08-08-2019

Từ 16:20 đến

16:30

2019-07-03

09:57:55

Sớm hạn 27

ngày

15 NS.TNH026A.190701.33

42

MAI THỊ DIỆN xã Nga Yên 01-07-2019

09:26:56

12-08-2019

Từ 09:26 đến

16:30

2019-07-10

10:10:59

Từ chối sớm

hạn 23 ngày

16 NS.TNH026A.190701.33

51

MAI ĐÌNH THÁC TP HCM 01-07-2019

15:02:01

12-08-2019

Từ 15:02 đến

16:30

2019-07-11

17:23:04

Sớm hạn 24

ngày

17 NS.TNH026A.190703.34

02

TRẦN VĂN HUYỀN 16 Hàng Bông HK,

HN

03-07-2019

07:17:09

13-08-2019

Từ 16:17 đến

16:30

2019-07-10

16:42:03

Sớm hạn 24

ngày

--- TNH031A - đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

1 NS.TNH031A.190703.34

25

BÙI VĂN ĐỒNG nga trường 03-07-2019

15:56:01

22-07-2019

Từ 15:56 đến

16:30

2019-07-17

10:30:15

Sớm hạn 5

ngày

--- TNH033A - cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1 NS.TNH033A.190625.32

18

MAI VĂN TÂM xã Nga Giáp 25-06-2019

09:13:08

09-07-2019

Từ 09:13 đến

16:30

2019-07-04

10:52:43

Sớm hạn 7

ngày

2 NS.TNH033A.190625.32

28

HOÀNG THANH

HÓA

xã Nga Liên 25-06-2019

15:46:17

09-07-2019

Từ 15:46 đến

16:30

2019-07-10

10:47:38

Sớm hạn 3

ngày

3 NS.TNH033A.190625.32

29

LƯƠNG VĂN

CHINH

xã Nga Thái 25-06-2019

16:06:40

09-07-2019

Từ 16:06 đến

16:30

2019-07-11

07:44:52

Sớm hạn 1

ngày

4 NS.TNH033A.190626.32

52

ĐỖ BÁ VỆ Xã Nga An 26-06-2019

10:49:16

10-07-2019

Từ 10:49 đến

16:30

2019-07-10

10:27:12

Sớm hạn 2

ngày

5 NS.TNH033A.190627.32

89

THỊNH VĂN TUẤN

(2 GCN)

xã Nga Hải 27-06-2019

14:41:47

11-07-2019

Từ 14:41 đến

16:30

2019-07-02

16:47:17

Sớm hạn 7

ngày

6 NS.TNH033A.190627.32

93

NGUYỄN TRUNG

THỊNH

NGUYỄN TRUNG

THỊNH

27-06-2019

15:14:16

11-07-2019

Từ 15:14 đến

16:30

2019-07-05

17:02:03

Sớm hạn 6

ngày
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7 NS.TNH033A.190627.33

03

TRẦN THỊ NHUNG xã Nga Liên 27-06-2019

16:50:28

12-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-03

17:33:35

Sớm hạn 7

ngày

8 NS.TNH033A.190704.34

49

MAI ĐĂNG HẠNH xã Nga Tân 04-07-2019

14:20:38

18-07-2019

Từ 14:20 đến

16:30

2019-07-11

17:12:06

Sớm hạn 5

ngày

9 NS.TNH033A.190708.35

06

NGUYỄN XUÂN

NHƯỢNG

XÃ NGA PHÚ 08-07-2019

10:56:23

22-07-2019

Từ 10:56 đến

16:30

2019-07-18

11:19:15

Sớm hạn 3

ngày

10 NS.TNH033A.190708.35

23

MAI VĂN HẬU xã Nga Tân 08-07-2019

16:54:04

23-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-15

10:19:33

Sớm hạn 8

ngày

11 NS.TNH033A.190709.35

32

LÊ VĂN CƯỜNG xã Nga Thủy 09-07-2019

08:52:16

23-07-2019

Từ 08:52 đến

16:30

2019-07-19

07:30:11

Sớm hạn 8

ngày

12 NS.TNH033A.190710.35

58

MAI HUY TOÀN xã Nga Văn 10-07-2019

11:03:54

24-07-2019

Từ 11:03 đến

16:30

2019-07-17

10:27:20

Sớm hạn 6

ngày

13 NS.TNH033A.190710.35

61

PHAN VĂN TIẾP xã Nga Thủy 10-07-2019

11:31:36

24-07-2019

Từ 11:31 đến

16:30

2019-07-11

17:37:52

Sớm hạn 9

ngày

14 NS.TNH033A.190711.35

75

TRẦN VĂN

DƯƠNG

xã Nga Tiến 11-07-2019

07:48:14

25-07-2019

Từ 07:48 đến

16:30

2019-07-18

14:16:10

Sớm hạn 5

ngày

--- TNH042A - đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

1 NS.TNH042A.190613.30

26

LÃ VĂN NĂM xã Nga Thủy 13-06-2019

15:24:49

09-07-2019

Từ 15:24 đến

16:30

2019-07-03

11:24:39

Sớm hạn 12

ngày

2 NS.TNH042A.190618.30

81

PHẠM THỊ XUÂN xã Nga Vịnh 18-06-2019

14:13:29

12-07-2019

Từ 14:13 đến

16:30

2019-07-03

08:45:03

Từ chối sớm

hạn 7 ngày

3 NS.TNH042A.190626.32

63

TRẦN VĂN VÂN xã Nga Phú 26-06-2019

16:45:25

23-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-17

10:56:34

Sớm hạn 14

ngày

4 NS.TNH042A.190627.32

82

NGUYỄN VĂN

LINH

Xã Nga Liên 27-06-2019

09:30:15

23-07-2019

Từ 09:30 đến

16:30

2019-07-03

08:45:08

Từ chối sớm

hạn 14 ngày

5 NS.TNH042A.190701.33

45

ĐỒNG VĂN OANH xã Nga Bạch 01-07-2019

11:03:20

25-07-2019

Từ 11:03 đến

16:30

2019-07-11

15:04:57

Sớm hạn 12

ngày
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6 NS.TNH042A.190702.33

65

MÃ THỊ THANH THỊ TRẤN 02-07-2019

08:12:24

26-07-2019

Từ 08:12 đến

16:30

2019-07-04

11:16:45

Sớm hạn 17

ngày

7 NS.TNH042A.190703.34

17

LẠI THẾ THÀNH xã Nga Trường 03-07-2019

14:37:43

29-07-2019

Từ 14:37 đến

16:30

2019-07-17

10:56:38

Sớm hạn 14

ngày

8 NS.TNH042A.190704.34

57

LÊ VĂN THANH xã Nga Thắng 04-07-2019

16:00:22

30-07-2019

Từ 16:00 đến

16:30

2019-07-11

15:11:50

Sớm hạn 15

ngày

9 NS.TNH042A.190704.34

58

TRẦN THANH

BÌNH

xã Nga Thanh 04-07-2019

16:16:29

30-07-2019

Từ 16:16 đến

16:30

2019-07-11

15:11:04

Sớm hạn 15

ngày

10 NS.TNH042A.190704.34

60

LÊ THẾ HƯNG thị trấn 04-07-2019

16:54:57

31-07-2019

Từ 07:30 đến

16:30

2019-07-19

07:28:24

Sớm hạn 9

ngày

11 NS.TNH042A.190709.35

28

MAI VĂN SƠN xã Nga Nhân 09-07-2019

08:25:19

02-08-2019

Từ 08:25 đến

16:30

2019-07-15

14:01:04

Sớm hạn 16

ngày

--- TNH044A - Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

1 NS.TNH044A.190702.33

92

MAI BÁ QUANG xã nga hải 02-07-2019

14:51:20

23-07-2019

Từ 14:51 đến

16:30

2019-07-08

07:29:55

Sớm hạn 11

ngày

2 NS.TNH044A.190708.34

90

ĐINH VĂN LỢI (2

GCN)

xã Nga Liên 08-07-2019

09:24:26

29-07-2019

Từ 09:24 đến

16:30

2019-07-11

14:48:45

Sớm hạn 13

ngày

  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
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